
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Tin học đại cương 30 Chung HK2 ĐH 54 14 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
2 Thống kê toán học 30 Chung HK4 ĐH 54 22 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 45 Chung HK4 ĐH 54 35 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
4 Tâm lý TDTT 30 Chung HK4 ĐH 54 19 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
5 Sinh lý TDTT_HP2 30 Chung HK4 ĐH 54 19 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
6 Sinh hóa TDTT 30 HLTT HK2 ĐH 54 12 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
7 Giáo dục học TDTT 30 HL, YH, QL HK6 ĐH 54 19 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
8 LL và PP GDTC_HP2 30 G, Y, Q HK6 ĐH 54 1 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
9 LL và PP HLTT_HP1 30 HLTT HK6 ĐH 54 22 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 Những NLCBCN Mác - Lê nin_HP1 30 Chung HK1 ĐH 55+56 33 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
11 Ngoại ngữ_HP1 45 Chung HK1 ĐH 55+56 17 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
12 Những NLCBCN Mác - Lê nin_HP2 45 Chung HK2 ĐH 55+56 44 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
13 Ngoại ngữ_HP2 45 Chung HK2 ĐH 55+56 35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
14 Pháp luật đại cương 30 chung HK2 ĐH 55+56 25 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
15 Giải phẫu TDTT 30 Chung HK2 ĐH 55+56 18 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
16 Giáo dục đại cương 30 chung HK4 ĐH 55 115 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
17 Phương pháp nghiên cứu khoa học 30 chung HK4 ĐH 55 15 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
18 Quản lý HCNN 30 chung HK4 ĐH 55 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
19 Giao tiếp sư phạm 30 GDTC HK4 ĐH 55 1 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
20 Công tác đoàn đội 30 GDTC HK4 ĐH 55 8 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
21 Điền kinh_HP2 30 G, H, Y, Q HK2 ĐH 54 18 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
22 Đá cầu 30 GDTC HK2 ĐH 54 5 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
23 Cầu lông 45 GDTC HK4 ĐH 54 3 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
24 Điền kinh 60 G, H, Y, Q HK2 ĐH 55+56 50 Chiều 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2
25 Quần vợt 45 GDTC, Y HK4 ĐH 55 1 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
26 Bóng chuyền 45 HLTT HK4 ĐH 55 50 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
27 Bơi lội_HP1 30 G,H,Y,Q HK3 ĐH 53 40 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
28 Bơi lội_HP2 30 G,H,Y,Q HK4 ĐH 53 35 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
29 LL và PPHL TTCN_HP2 - Vật 75 HL HK2 ĐH 55+56 10 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2
30 LL và PPHL TTCN_HP2 - VO (BX) 75 HL HK2 ĐH 55+56 15 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2
31 LL và PPHL TTCN_HP2 - VO( KRT) 75 HL HK2 ĐH 55+56 8 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2
32 LL và PPHL TTCN_HP4- CL 75 HLTT HK4 ĐH 55 10 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2
33 LL và PPHL TTCN_HP4 - VO(Bx) 60 HLTT HK6 ĐH 54 12 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2
34 LL và PPHL TTCN_HP2- Golf 60 HLTT HK4 ĐH 54 9 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2
35 LL và PPHL TTCN_HP2 - Bơi 60 HLTT HK4 ĐH 54 8 Sáng 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2

Ghi chú:
Ô màu xanh: Thi lần 1 T1
Ô màu nâu: Thi lần 2 T2
Buổi học tối: thời gian bắt đầu 19h00.
Sinh viên học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2021
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

(Đã ký)

TS. TRẦN TRUNG

Môn họcTT
Số 

lượng
SV

KhóaHKNgành
Số

  tiết
Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 7 Tháng 7

Thời
 gian
 học

TUẦN 46 TUẦN 47 TUẦN 48 TUẦN 49 TUẦN 50
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